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I. Biến dòng đúc Epoxy 

Biến dòng đúc Epoxy là loại current transformer (CT) có lõi từ và cuộn dây được đúc 

kín hoàn toàn trong vật liệu Epoxy. Nhờ đó, thiết bị có khả năng cách điện tốt, chịu 

được môi trường khắc nghiệt, độ bền cơ học và điện môi cao, thường dùng trong hệ 

thống điện trung thế và cao thế. 

Các loại biến dòng iLEC bao gồm: 

 Biến dòng đo lường MCT: có hai dạng chính là loại tròn (có phiên bản có tay 

cầm tiện lợi) và loại vuông, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. 

 Biến dòng bảo vệ PCT: cung cấp loại tròn và loại vuông, đáp ứng nhu cầu bảo vệ 

hệ thống điện an toàn. 

 Biến dòng thứ tự không (ZCT): cũng có dạng tròn và vuông, chuyên dùng trong 

các hệ thống bảo vệ thứ tự dòng điện. 

Cấu tạo 

 Lõi thép từ: chế tạo từ tôn silic hoặc hợp kim từ tính, đảm bảo độ bão hòa cao. 

 Cuộn sơ cấp: dây dẫn được quấn ít vòng (hoặc chỉ là thanh dẫn xuyên qua CT). 

 Cuộn thứ cấp: dây đồng nhiều vòng, dùng để đưa tín hiệu ra mạch đo hoặc rơ-le 

bảo vệ. 

 Lớp đúc Epoxy: bao bọc toàn bộ lõi và cuộn dây, chống ẩm, chống bụi, chống hồ 

quang điện, tăng khả năng cách điện. 

 Đế/giá lắp: thường bằng kim loại hoặc nhựa cứng, dễ dàng cố định trên thanh cái 

hoặc tủ điện. 

 

 

1. Biến dòng đo lường MCT 

Biến dòng đo lường (MCT – Measurement Current Transformer) là thiết bị điện dùng để 

biến đổi dòng điện lớn (primary) trong mạch chính xuống dòng nhỏ tiêu chuẩn 

(secondary: 1A hoặc 5A) để đưa vào các thiết bị đo lường, bảo vệ, hoặc điều khiển. 

Ví dụ: dòng sơ cấp 600A → biến thành 5A ở thứ cấp. 

Ứng dụng chính 

 Đo lường dòng điện trong lưới trung thế/hạ thế. 

 Cung cấp tín hiệu cho công tơ, ampe kế, hệ thống SCADA. 

 Tách biệt an toàn giữa mạch sơ cấp cao áp và mạch thứ cấp thấp áp. 
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2. Biến dòng bảo vệ PCT 

Biến dòng bảo vệ (Protection Current Transformer – PCT): Là thiết bị dùng để biến 

đổi dòng điện lớn trong mạch chính xuống dòng điện nhỏ chuẩn (thường 5A hoặc 1A), 

phục vụ cho rơle bảo vệ và hệ thống điều khiển. Đặc điểm quan trọng: phải duy trì độ 

chính xác ở dải dòng điện cao (quá tải, ngắn mạch), để rơle hoạt động kịp thời. 

Ứng dụng chính 

 Kết nối với rơle bảo vệ (overcurrent relay, differential relay, distance relay…). 

 Ứng dụng trong tủ điện trung thế, trạm biến áp, máy cắt, máy biến áp lực. 

 Mục đích: phát hiện sự cố và ra lệnh ngắt mạch. 

 

3. Biến dòng thứ tự không ZCT 

ZCT (Zero-sequence Current Transformer) hay còn gọi là biến dòng thứ tự không. 

Đây là một loại biến dòng đặc biệt, được thiết kế để phát hiện dòng rò, dòng sự cố chạm 

đất (Ground Fault). Loại ZCT đúc epoxy được chế tạo bằng công nghệ đúc nhựa epoxy, 

giúp cách điện, chống ẩm, tăng độ bền cơ học và điện môi. 

Ứng dụng chính 

 Tủ điện hạ thế & trung thế: phát hiện dòng rò, bảo vệ chạm đất. 

 Rơ-le bảo vệ chạm đất (Earth Fault Relay, ELR): kết hợp với ZCT để cắt máy 

cắt khi có sự cố. 

 Hệ thống điện công nghiệp: nơi yêu cầu an toàn cao, tránh cháy nổ do dòng rò. 

 Trạm biến áp & nhà máy: giám sát an toàn nối đất. 

 Bảo vệ động cơ, máy biến áp, cáp ngầm khỏi hư hỏng do chạm đất. 
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II. Thông Số Kỹ Thuật 

Thông số kỹ thuật cơ bản 

Dòng điện sơ cấp 5A-6000A 

Dòng điện thứ cấp 1A-5A 

Cấp chính xác (CI) 
1 hoặc 3 (MCT) 

5P10 (PCT) 

Dung lượng (VA) 5-15VA 

Điện áp định mức (Un) <= 600V 

Tần số định danh (fn) 50/60Hz 

Điện áp cách điện định mức (Ui) 3kV/phút 

Dòng quá tải liên tục 1.2 In 

Nhiệt độ làm việc cho phép 0°C~50°C 

Giới hạn nhiệt độ làm việc 60°C 

 

Kích thước lỗ trong 

Loại tròn Loại chữ nhật 

R0: 0mm S38: 32x82mm 

R25: 25mm S56: 52x62mm 

R30: 30mm S58: 52x82mm 

R40: 40mm S510: 52x132mm 

R60: 60mm S513: 52x132mm 

R85: 85mm S518: 52x182mm 

R125: 125mm S812: 82x122mm 

R150:150mm S816: 82x152mm 

R180: 180mm  
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LOẠI TRÒN 

Size 
Lỗ trong MCT PCT ZCT 

ID(mm) OD (mm) T (mm) OD (mm) T (mm) OD (mm) T (mm) 

R0 0 - -     

R25 25 80 50     

R30 30 80 50 80 90   

R40 40 100 45 
100 

80/50 100 45 
115 

R60 60 115 45 
115 

50 115 45 
145 

R85 85 135 45 145 50 135 45 

R125 125 
195 

40 
195 

45 
195 

40 
200 200 200 

R150 150 

210 

40 

210 

45 

210 

40 235 235 235 

240 240 240 

R180 180 210 40     
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LOẠI CHỮ NHẬT 

Size 

Lỗ trong MCT (mm) PCT (mm) ZCT (mm) 

ID(mm) OD (mm) T (mm) 
OD 

(mm) 
T (mm) OD (mm) T (mm) 

S38 32x82 92x142 40 92x142 45 92x142 40 

S56 52x62 112x122 40 112x122 45 112x122 40 

S58 52x82 110x145 45 112x142 45 
110x142 

45 
110x145 

S510 52x102 122x182 45 122x182 45 122x162 45 

S513 52x132 112x192 45 112x192 45 112x192 45 

S518 51x182     
112x240 

45 
140x185 

S812 82x122 140x185 45 142x182 45 140x180 45 

S816 82x152 

145x215 

50 

145x215 

50 

145x220 

45 150x220 150x220 150x220 

160x220 160x220 160x220 
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Cách chọn mã 
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III. Kích Thước Từng Mã Hàng 

 
 Kích thước MCT-R85 
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 Kích thước MCT-S38 
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 Kích thước MCT-S56 
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 Kích thước MCT-S58 
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 Kích thước MCT-S510 
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 Kích thước MCT-S513 
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 Kích thước MCT-S812 
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 Kích thước MCT-S816 
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 Kích thước MCT-S818 
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 Kích thước PCT-R40 
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 Kích thước PCT-S816 
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 Kích thước PCT-S818 
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IV. Biên bản thí nghiệm 
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Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Lê Quang 

Địa chỉ: 239/15/34 Hồ Văn Long, P. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

Hotline: 0967 344 168 - 0909.360.328 

Zalo: 035 665 78 79 - 0909.360.328 - 0967 344 168 

Email: sale.lqe.com.vn - Website: www.lqe.com.vn 

 


